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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Bản án số: 18/2023/DS-PT 

Ngày: 13/3/2023 
V/v tranh chấp yêu cầu bồi  

thường thiệt hại do sức khỏe 

bị xâm phạm.  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:   

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Bà Đỗ Thị Thắm 

 Các Thẩm phán:                           Ông Phan Minh Dũng 

Ông Võ Công Phương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Duy Phương là thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

     - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Bà 

Đặng Thị Thanh Trúc – Kiểm sát viên. 

  Ngày 13 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số số 164/2022/TLPT-DS ngày 06 tháng 10 năm 

2022 về tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. 

  Do bản án dân sự sơ thẩm số 226/2022/DS-ST ngày 12 tháng 8 năm 2022 

của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn bị kháng cáo.  

  Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 04/2023/QĐ-PT ngày 01 

tháng 02 năm 2023, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm: 1960 

 Đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Văn H, sinh năm 1960  (Theo giấy ủy 

quyền ngày ngày 26/11/2021) (có mặt) 

Địa chỉ : 192 Ngô Mây, thành phố QN, tỉnh BĐ 

- Bị đơn: Anh Đặng Thành T, sinh năm: 1972 (có mặt) 

Địa chỉ: Tổ 4, KV6, phường Nhơn Phú, thành phố QN, tỉnh BĐ 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan : Chị Phạm Thị Hồng H, sinh năm 

1972 (có mặt) 

  Địa chỉ: 38 Nguyễn Trung Trực, Tp. QN, tỉnh BĐ. 
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- Người kháng cáo: Ông Phạm Văn H là đại diện theo ủy quyền của nguyên 

đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Phạm Văn H trình bày: 

 Ngày 24.12.2019 chị Phạm Thị Hồng H ( cháu ông H) điều khiển xe mô tô 

biển số 77L1- 552.54 chở vợ ông H là bà Nguyễn Thị L đi từ nhà 192 đường Ngô 

Mây đến thị trấn Diêu Trì để dự đám cưới; đến trước số nhà 590 đường Hùng 

Vương, phường NP, chị H tông vào cánh cửa đang mở của xe ô tô biển số 77A-

061.35 của anh Đặng Thanh T đậu cùng chiều sát mé đường đã làm cho chị H và 

bà L té ngồi xuống đường. Hậu quả là bà Lbị gãy liên lồi cầu xương đùi P phải 

điều trị tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn; Bệnh viện 

CTCH Sài Gòn; Bệnh viện Đại học y dược TP Hồ Chí Minh; bệnh viện truyền máu 

và huyết học Sài Gòn. Thời gian điều trị từ ngày 24.12.2019 đến 18.3.2021 với 

tổng chi phí cụ thể như sau:  

 - Tiền thuốc: 91.431.426 đồng, gồm: 

 Đợt 1:  Từ ngày 24.12.2019 đến ngày 09.01.2020 tại Bệnh viện chỉnh hình 

và phục hồi chức năng Quy Nhơn với số tiền 7.162.642đồng (phẩu thuật lần 1); 

 Đợt 2:  Từ ngày 09.01.2020 đến ngày 04.02.2020 điều trị tại nhà, số tiền 

920.000đồng;   

 Đợt 3:  Từ ngày 05.02.2020 đến ngày 05.3.2020 tại tại Bệnh viện chỉnh hình 

và phục hồi chức năng Quy Nhơn, số tiền 1.285.342đồng (ngoại trú lần 1); 

 Đợt 4:  Từ ngày 10.3.2020 đến ngày 06.4.2020 tại Bệnh viện chỉnh hình và 

phục hồi chức năng Quy Nhơn, số tiền 1.049.260đồng (ngoại trú lần 2); 

 Đợt 5:  Từ ngày 08.4.2020 đến ngày 05.5.2020 tại tại Bệnh viện chỉnh hình 

và phục hồi chức năng Quy Nhơn, số tiền 1.125.900đồng (ngoại trú lần 3); 

 Đợt 6:  Từ ngày 07.5.2020 đến ngày 01.6.2020 tại Bệnh viện chỉnh hình và 

phục hồi chức năng Quy Nhơn, số tiền 1.382.041đồng ( ngoại trú lần 4); 

 Đợt 7:  Từ ngày 03.6.2020 đến ngày 12.6.2020 tại Bệnh viện chỉnh hình và 

phục hồi chức năng Quy Nhơn, số tiền 2.329.872đồng ( phẩu thuật lần 2); 

 Đợt 8:  Từ ngày 22.6.2020 đến ngày 13.7.2020 tại Bệnh viện chỉnh hình và 

phục hồi chức năng Quy Nhơn, số tiền 489.857đồng (ngoại trú lần 5); 

 Đợt 9:  Từ ngày 10.7.2020 đến ngày 13.7.2020 tại Bệnh viện quân y 13, số 

tiền 545.000đồng;  

 Đợt 10:  Từ ngày 28.7.2020 đến ngày 14.8.2020 tại Bệnh viện chỉnh hình và 

phục hồi chức năng Quy Nhơn, số tiền 5.174.822đồng ( phẩu thuật lần 3); 
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 Đợt 11:  Từ ngày 04.9.2020 đến ngày 14.9.2020 điều trị tại nhà, số tiền 

328.000đồng;  

 Đợt 12:  Từ ngày 03.11.2020 đến ngày 27.11.2020 tại tại Bệnh viện chỉnh 

hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn, số tiền 1.292.208đồng (ngoại trú lần 6); 

 Đợt 13: Từ ngày 15.12.2020 đến ngày 19.12.2020 tại Bệnh viện chấn 

thương chỉnh hình Sài Gòn, số tiền 7.359.840đồng;  

 Đợt 14: Từ ngày 29.12.2020 đến ngày 09.01.2021 tại Bệnh viện Đại học y 

dược TP Hồ Chí Minh, số tiền 51.358.442đồng; 

 Đợt 15:  Từ ngày 09.01.2021 đến ngày 14.01.2021 tại bệnh viện Đại học y 

dược TP Hồ Chí Minh, số tiền 4.109.500đồng; 

 Đợt 16:  Từ ngày 16.3.2021 đến ngày 18.3.2021 tại Bệnh viện truyền máu 

và huyết học Sài Gòn, số tiền 4.714.100đồng. 

 - Chi phí công nuôi 5.000.000đ/tháng x 14 tháng = 70.000.000đồng. 

 - Tiền bồi thường thu nhập bị mất: 18 tháng x 5.000.000đ/tháng = 

90.000.000đồng;  

 - Tổn thất tinh thần: 1.490.000đồng/tháng x 50 lần = 74.500.000đồng  

 Nay chị L yêu cầu anh T phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho chị với 

tổng số tiền là 324.322.000đồng. 

Bị đơn anh Đặng Thành T trình bày: 

Vào khoảng 11giờ ngày 24.12.2019 anh T có đậu xe ô tô biển số 77A-

061.35 trước nhà 590 đường HV để ăn giỗ, trong khi chờ bạn anh ngồi trong xe có 

mở cửa bên trái, khoảng cách mở 20cm thì chị Phạm Thị Hồng Hđi xe mô tô biển 

số 77L1- 552.54  tông vào cửa xe đang mở. Hậu quả là bà L bị Gãy liên lồi cầu 

xương đùi P phải. Khi xảy ra tai nạn anh T dùng xe ô tô của anh chở bà L đến 

phòng khám 38 Lê Lợi, sau đó chuyển đến bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức 

năng Quy Nhơn điều trị. Thời gian bà L cấp cứu, điều trị anh có nộp tạm ứng tại 

bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng QN 1.000.000đồng. Theo anh, nguyên 

nhân chị Lbị tai nạn là do chị H không chú ý quan sát khi tham gia giao thông nên 

chị H cũng phải có một phần trách nhiệm đối với thương tích của bà L. Do đó, anh 

T chỉ đồng ý bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho bà L70.000.000đồng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Phạm Thị Hồng H trình bày: 

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24.12.2019 chị điều khiển xe mô tô biển số 

77L1- 552.54 chở bà Nguyễn Thị L đi từ nhà 192 đường Ngô Mây đến thị trấn 

Diêu Trì để dự đám cưới. Khi đến đoạn đường Hùng Vương thuộc khu vực 5, 

phường Nhơn Phú thì xảy ra tai nạn mà nguyên nhân là do anh T mở cửa xe ô tô 

đang đậu bên đường cùng chiều theo hướng đi của chị. Do không thấy cánh cữa xe 

ô tô nên chị tông thẳng vào cửa xe ô tô và hậu quả là chị và bà L đều bị thương 

tích. Sau khi tai nạn xảy ra bà Lđược anh T chở đến phòng khám 38 Nguyễn Huệ 
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sau đó chuyển đến Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn còn chị 

bị thương tích ở chân trái và tự điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Bác sĩ. Ngày 

29.2.2020 chị khám và nhập viện điều trị từ ngày 9.3.2020 đến ngày 20.3.2020 tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định với chuẩn đoán đứt dây chằng chéo gối T. Nay 

chị yêu cầu anh T phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho chị với số tiền, cụ thể:  

 - Chi phí điều trị:13.093.100đồng, gồm: 

 +Tại phòng khám 38 Lê lợi: 1.800.000đồng; 

 +Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định: 10.327.200đồng; 

 +Tại Bệnh viện y học cổ truyền Bình Định: 865.900đồng. 

 - Tiền mất thu nhập: 60.000.000đồng ( 10 tháng x 6.000.000đồng) 

 - Tiền tổn thất tinh thần: 74.500.000đồng( 1.490.000đồng x 50 lần )  

 Tổng cộng 147.000.000đồng. 

Bản án dân sự sơ thẩm số 226/2022/DS-ST ngày 12 tháng 8 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn đã quyết định:  

1.  Buộc Anh Đặng Thành T  có nghĩa vụ bồi thường cho chị Nguyễn Thị L 

số tiền 93.391.000 đồng. 

2. Không chấp nhận một  phần yêu cầu chị Nguyễn Thị L về chi phí bồi 

thường vì không phù hợp theo quy định pháp luật.  

3. Đình chỉ một phần yêu cầu của chị L về tiền gia hạn bảo hiểm y tế.  

4. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của chị Phạm Thị Hồng H vì không 

phù hợp theo quy định pháp luật. 

  Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định án phí dân sự sơ thẩm và quyền 

kháng cáo của các bên đương sự. 

  Ngày 26 tháng 8 năm 2022, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông 

Phạm Văn H có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, yêu cầu cấp phúc thẩm 

buộc bị đơn bồi thường các khoản chi phí không được Tòa án cấp sơ thẩm chấp 

nhận gồm: Các chi phí điều trị không có hóa đơn là 10.620.965 đồng, tiền công 

người nuôi là 70.000.000 đồng, thời gian thu nhập bị mất là 32 tháng và tăng mức 

bồi thường tổn thất tinh thần. 

Tại phiên Tòa phúc thẩm nguyên đơn giữ nguyên đơn khởi kiện và yêu cầu 

kháng cáo với nội dung như trên. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu: Trong quá trình tố tụng, người 

tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng thực hiện đúng quy định của pháp luật 

tố tụng; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận một phần nội dung 

kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án dân sự sơ thẩm. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét 

xử nhận định: 

 [1] Xét kháng cáo của nguyên đơn Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Khoảng 11h ngày 24/12/2019, anh Đặng Thành T điều khiểu xe ô tô biển số 

77A-061.35 đến trước số nhà 584 đường Hùng Vương, TP Quy Nhơn thì dừng xe 

sát lề đường bên phải (Theo hướng ngả ba Phú Tài) tắt máy và mở cữa trước (bên 

phải) mà không quan sát thấy xe mô tô biển số 77L1-552.54 do chị Phan Thị Hồng 

H điều khiển chở bà Nguyễn Thị L ngồi sau đang chạy cùng chiều phía bên trái xe 

anh T. Hậu quả là chị H đã va đầu tay lái phía bên phải xe mô tô  do chị H điều 

khiển và đầu gối chân phải của bà L vào cánh cửa xe ô tô biển số 77A-061.35 gây 

ra tai nạn giao thông dẫn đến bà L bị thương tích ở dầu gối chân phải còn chị H bị 

xây xát nhẹ. Tại Tòa anh T thừa nhận lỗi của anh T. Tuy nhiên trong vụ tai nạn này 

chị H cũng có một phần lỗi là khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường 

Hùng Vương rộng 14m, mặt đường trải nhựa bằng phẳng, không bị che khuất tầm 

nhìn nhưng do thiếu chú ý quan sát nên đã tông vào cánh cữa xe ô tô gây ra tai nạn 

dẫn đến chị lài bị thương tích với tỉ lệ 25%. Do đó. Tòa án cấp sơ thẩm xác định 

chị H cũng có một phần lỗi  gây ra thương tích cho bà L và buộc anh T phải có 

trách nhiệm bồi thường 2/3 chi phí điều trị thương tích cho bà Llà có cơ sở. 

- Chi phí điều trị cụ thể như sau: 

+ Đợt 1: Từ ngày 24/12/2019 đến ngày 09/01/2020 tại Bệnh viện chỉnh hình 

và phục hồi chức năng Quy Nhơn gồm các khoản: Tiền khám và chữa trị nội trú: 

2.500.602 đồng; tiền mua máu, xét nghiệm và vật tư y tế vào ngày 25 và 

26/12/2019: 4.095.040 đồng; tiền thuốc theo đơn: 557.000 đồng; 

+ Đợt 2: Từ ngày 09/01/2020 đến ngày 04/02/2020 điều trị ngoại trú gồm 

chi phí chứng nhận thương tích là 120.000 đồng và ghế đẩy 450.000 đồng; 

+ Đợt 3: Từ ngày 05/02/2020 đến ngày 05/03/2020 tại Bệnh viện chỉnh hình 

và phục hồi chức năng Quy Nhơn ( điều trị ngoại trú lần 1) gồm: Tiền thuốc 

178.300 đồng và tiền xe đi lại là 512.000 đồng; 

+ Đợt 4: Từ ngày 10/3/2020 đến ngày 06/4/2020 tại Bệnh viện chỉnh hình và 

phục hồi chức năng Quy Nhơn ( điều trị ngoại trú lần 2) gồm: Chi phí điều trị 

289.660 đồng và tiền xe đi lại 409.600 đồng; 

+ Đợt 5: Từ ngày 08/4/2020 đến ngày 05/5/2020 tại Bệnh viện chỉnh hình và 

phục hồi chức năng Quy Nhơn ( điều trị ngoại trú lần 3) gồm: Chi phí điều trị 

417.500 đồng đồng và tiền xe đi lại 358.400 đồng; 
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+ Đợt 6: Từ ngày 07/5/2020 đến ngày 01/6/2020 tại Bệnh viện chỉnh hình và 

phục hồi chức năng Quy Nhơn ( điều trị ngoại trú lần 4) gồm: Chi phí khám và 

thuốc điều trị theo đơn 921.241 đồng đồng và tiền xe đi lại 460.800 đồng; 

+ Đợt 7: Từ ngày 03/6/2020 đến ngày 12/6/2020 tại Bệnh viện chỉnh hình và 

phục hồi chức năng Quy Nhơn, chi phí cho phẩu thuật lần 2 là  2.329.872 đồng; 

+ Đợt 8: Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 13/7/2020 tại Bệnh viện chỉnh hình và 

phục hồi chức năng Quy Nhơn ( điều trị ngoại trú lần 5)  gồm chi phí điều trị 

190.657 đồng và tiền xe đi lại 299.200 đồng; 

+ Đợt 9: Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 13/7/2020 tại bệnh viện Quân y 13 

gồm tiền thuốc theo đơn 380.000 đồng và tiền xe đi lại 165.000 đồng; 

+ Đợt 10: Từ ngày 28/672020 đến ngày 14/8/2020 tại Bệnh viện chỉnh hình 

và phục hồi chức năng Quy Nhơn, chi phí cho phẩu thuật lần 3 là 5.174.822 đồng; 

+ Đợt 11: Từ ngày 04/9/2020 đến ngày 14/9/2020 điều trị ngoại trú, số tiền 

328.000 đồng; 

+ Đợt 12: Từ ngày 03/11/2020 đến ngày 27/11/2020 tại Bệnh viện chỉnh 

hình và phục hồi chức năng Sài Gòn ( điều trị ngoại trú lần 6)  gồm chi phí điều trị 

134.000 đồng; 

+ Đợt 13: Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 19/12/2020 tại Bệnh viện chỉnh 

hình và phục hồi chức năng Sài Gòn, tồng chi phí điều trị là: 4.041.000 đồng gồm 

tiền thuốc, vé máy bay và tiền phòng trọ ( điều trị ngoại trú lần 5)  gồm chi phí 

điều trị 190.657 đồng và tiền xe đi lại 299.200 đồng; 

+ Đợt 14: Từ ngày 29/12/2020 đến ngày 09/01/2021 tại Bệnh viện Đại học y 

dược thành phố Hồ Chí Minh gồm chi phí điều trị 48.900.442 đồng và vé máy bay 

đi lại và tiền phòng 1.088.000 đồng; 

+ Đợt 15: Từ ngày 09/01/2021 đến ngày 14/01/2021 tại Bệnh viện Đại học y 

dược thành phố Hồ Chí Minh gồm chi phí điều trị 909.650 đồng và vé máy bay đi 

lại và tiền phòng 1.800.000 đồng; 

Các chi phí còn lại qua các đợt điều trị không hợp lý nên Hội đồng xét xử 

không chấp nhận. 

Tổng cộng là 77.265.828 đồng. 

- Tiền công người nuôi ba lần mổ là: Từ ngày 24/12/2019 đến ngày 

09/01/2020; ngày 03/6/2020 đến ngày 12/06/2020; ngày 28/7/2020 đến ngày 

14/8/2020. Tổng cộng 45 ngày x 200.000 đồng/ ngày = 9.000.000đồng. 
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- Tiền thu nhập bị mất do chân chưa phục hồi nên vào Bệnh viện Đại học y 

dược thành phố Hồ Chí Minh điều trị từ ngày 24/12/2020 đến 03/01/2021 là 15 

ngày x 5000.000 đồng/ tháng = 75.000.000đồng. 

- Tiền tổn thất tinh thần 15 ngày x 1.490.000 đồng/ tháng = 22.350.000 

đồng. 

Tổng cộng chi phi điều trị, tiền công người nuôi, tiền thu nhập bị mất và tổn 

thất tinh thần là 183.615.828 đồng ( tương đơng 183.615.000 đồng). 

Vậy, anh T phải có trách nhiệm bồi thường  2/3 thiệt hại về sức khỏe cho bà 

L là 122.410.552 đồng (183.615.000 đồng x 2/3) 

[2 ] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần nội dung 

kháng cáo của nguyên đơn, sửa Bản án sơ thẩm. 

[3] Về án phí: 

[3.1] Án phí dân sự sơ thẩm: Theo quy định khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội về án phí, lệ phí Tòa án thì anh Đặng Thành T phải chịu 6.120.526đồng 

 [3.2] Án phí phúc thẩm: Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội về án phí, lệ phí Tòa án thì bà Nguyễn Thị L không phải chịu. 

[4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị  

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[5] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu ý kiến về việc 

giải quyết vụ án đề nghị chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của nguyên đơn, 

sửa Bản án sơ thẩm là phù hợp nhận định của Tòa. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 và khoản 2 Điều 148 Bộ luật Tố tụng Dân sự; 

Căn cứ các Điều 584, 585, khoản 1,2 Điều 590 của Bộ luật dân sự; 

Căn cứ khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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Tuyên xử: 

   1. Chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Lài 

2. Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 226/2022/DS-ST ngày 12 tháng 8 năm 

2022 của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

3. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L. 

4. Buộc Anh Đặng Thành T  có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về sức khỏe 

cho bà Nguyễn Thị Lài số tiền 122.410.552 đồng ( Một trăm hai mươi hai triệu bốn 

trăm mươi nghìn năm trăm năm mươi hai nghìn đồng).  

5. Về án phí:  

5.1. Án phí dân sự sơ thẩm: Anh Đặng Thành Tâm  phải chịu 6.120.526đồng 

(Sáu triệu một trăm hai mươi ngàn năm trăm hai mươi sáu đồng chẵn)  

 5.2. Án phí phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị Lài không phải chịu. 

6. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị  

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

7. Về quyền, nghĩa vụ thi hành án:  

7.1. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong, tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 

2015. 

7.2. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

8. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên. 



9 

 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- TAND thành phố Quy Nhơn; 

- Chi cục THADS Quy Nhơn; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thắm 
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THÀNH VIÊN HĐXX                          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 

 

 

 

Lê Xuân Hải                Võ Công Phương                   Nguyễn Thanh Trà 
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     TÒA ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                          Bình Định, ngày 29 tháng 6 

năm 2018 

BIÊN  BẢN  NGHỊ  ÁN 

Vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2018. 

Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định 

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Trà  

 Các Thẩm phán:                         Ông Lê Xuân Hải 

   Ông Võ Công Phương                                           

Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số 51/2018/TLPT- DS ngày 30 tháng 

5 năm 2018 về tranh chấp hủy hợp đồng mua bán tài sản giữa:  

Nguyên đơn:  Anh Nguyễn Văn Bảo – Sinh năm: 1972 

Địa chỉ: 24 Nguyễn Văn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Hồ Khá – Sinh năm: 1954 

Địa chỉ: 110 Hùng Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 

Đồng bị đơn:  Anh Nguyễn Thế Hải – Sinh năm: 1973  

                Chị Nguyễn Thị Tuyết – Sinh năm: 1978  

Địa chỉ: 359 Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Chị Đào Thị Thanh Cẩm – Sinh năm: 1983 

Địa chỉ: 24 Nguyễn Văn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 

Đại diện theo ủy quyền của chị Đào Thị Thanh Cẩm: Ông Hồ Khá – Sinh 

năm: 1954 

Địa chỉ: 110 Hùng Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 

- Anh Nguyễn Văn Hùng – Sinh năm: 1965 
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Địa chỉ: 372 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh. 

- Anh Ngô Khắc Đô – Sinh năm: 1985 

Địa chỉ: Thôn Lâm Thao, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. 

- Anh Thái Phước – Sinh năm: 1975 

Địa chỉ: Lô 46 Đặng Thai Mai, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên Tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, 

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 

 Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015,Điều 116, 123, 133, 364, 430, 431, 440 của Bộ Luật dân sự 2015; khoản 

1 Điều 26 và khoản 3 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

1. Hủy bản án dân sự sơ thẩm số  99/2018/DSST ngày 17/4/2018 

của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn về “ Tranh chấp  hủy hợp 

đồng mua bán tài sản” giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Bảo với bị đơn 

ông Nguyễn Thế Hải, bà Nguyễn Thị Tuyết. (Biểu quyết 3/3) 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn 

giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật. (Biểu quyết 3/3) 

3. Án phí:  

3.1. Án phí DSST: sẽ được giải quyết khi xét xử lại vụ án. 

3.2. Án phí DSPT: Ông Nguyễn Thế Hải, bà Nguyễn Thị 

Tuyết không phải chịu, hoàn lại cho ông bà tiền tạm ứng án phí kháng 

cáo là 300.000đồng theo biên lai thu số 00642 ngày 16/5/2018 tại Chi 

cục thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn. 

(Biểu quyết 3/3) 

Nghị án kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2018. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên dưới đây. 

 

     THÀNH VIÊN HĐXX                            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 
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Lê Xuân Hải Võ Công Phương       Nguyễn Thanh Trà 
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